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■ 『読む力　初中級』語彙リスト・ベトナム語翻訳 ■

ことば 読み方 ベトナム語 級

■ 頭
あたま
と言
こと
葉
ば
のエクササイズ④

基準 きじゅん cơ bản 2/3

条件 じょうけん điều kiện 2/3

さまざまな ［様々な］ đa dạng 2/3

住まい すまい nơi ở 2/3

距離 きょり khoảng cách 2/3

家賃 やちん tiền thuê nhà 2/3

区別する くべつ - する phân biệt 2/3

問1 不動産屋 ふどうさん - や bất động sản 1

担当者 たんとう - しゃ người phụ trách 2/3

物件 ぶっけん căn nhà 外

希望 きぼう mong muốn 2/3

環境 かんきょう hoàn cảnh 2/3

重要な じゅうような quan trọng 2/3

問2 進学する しんがく - する học lên 2/3

都内 とない trong thủ đô 外

学ぶ まなぶ học lên 2/3

専門 せんもん chuyên môn 4

やりがいのある có động lực

給与 きゅうよ lương 2/3

内容 ないよう nội dung 2/3

問3 価格 かかく giá cả 2/3

機内 きない trên máy bay 外

持ち込み
［持つ＋込む］

もちこみ mang lên 4

〜泊〜日 〜はく〜か ~ ngày ~ đêm

〜用 〜よう dùng cho ~

問4 宿泊先 しゅくはく - さき nơi nghỉ , khách sạn 1

タイプ loại 4

ビジネスホテル
［ビジネス＋ホテル］

business hotel 1

予算 よさん mức dự toán 2/3

最低 さいてい tối thiểu 2/3

泊まる とまる nghỉ lại 4

〜畳 〜じょう ~ chiếu (đơn vị đo chiều rộng phòng, nhà) 2/3

メイン chính 外

ユースホステル khách sạn thanh niên 外

問5 一般的な いっぱん - てきな thường 2/3

思いつく
［思う＋つく］

おもいつく nghĩ đến 2/3

挙げる あげる đưa ra 外

交通機関 こうつう - きかん hãng vận chuyển 2/3

観光スポット かんこう - スポット điểm du lịch 外

費用 ひよう chi phí 2/3




